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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ðIỆN BIÊN 

 
Số: 14/2011/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
      ðiện Biên, ngày  19   tháng 5  năm 2011 

 
 

QUYẾT ðỊNH 
Phê duyệt mức, thời gian hỗ trợ thông qua khoán chăm sóc, bảo vệ rừng,  

trồng rừng phòng hộ, ñặc dụng, sản xuất theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP  
ngày 27/12/2008 của Chính phủ trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên. 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ðIỆN BIÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính 
phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững ñối với 61 huyện nghèo; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 60/2010/Qð-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức phân bổ vốn ñầu tư 
phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai ñoạn 2011-2015; 

Căn cứ Thông tư số 08/2009/TT-BNN ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Bộ 
Nông nghiệp & Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ 
phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-
CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Phê duyệt mức, thời gian hỗ trợ thông qua khoán chăm sóc, bảo vệ 
rừng, trồng rừng phòng hộ, ñặc dụng, sản xuất theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP 
ngày 27/12/2008 của Chính phủ trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên, như sau:  

1. ðối tượng áp dụng 

Các hộ gia ñình, cá nhân ñang sinh sống và có hộ khẩu thường trú trên ñịa bàn 
các xã, thị trấn thuộc 04 huyện nghèo: Mường Nhé, Mường Ảng, ðiện Biên ðông, 
Tủa Chùa. 

2. Hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng và trồng rừng  

a) ðối tượng ñược hỗ trợ: Nhóm hộ gia ñình; cá nhân; hộ gia ñình; cộng ñồng 
dân cư tham gia nhận khoán chăm sóc, bảo vệ và trồng rừng theo quy hoạch hoặc có 
dự án ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
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b) Mức hỗ trợ 

- Hộ gia ñình nhận khoán chăm sóc, bảo vệ ñối với rừng ñặc dụng, phòng hộ, 
rừng tự nhiên là rừng sản xuất có trữ lượng giàu, trung bình nhưng ñang ñóng cửa 
rừng ñược hưởng tiền khoán bảo vệ với mức 200.000 ñồng/ha/năm.  

- ðối với diện tích ñất trống ñược quy hoạch ñể trồng rừng ñược hỗ trợ cụ thể 
như sau: 

+ Trồng rừng phòng hộ, ñặc dụng ñược ñầu tư bình quân 15 triệu ñồng/ha/4 
năm, thực hiện theo Quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 10/2011/Qð-UBND ngày 22 tháng 4 
năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ðiện Biên về việc ban hành ñịnh mức suất ñầu 
tư hỗ trợ phát triển rừng và bảo vệ rừng giai ñoạn 2011 – 2015 trên ñịa bàn tỉnh ðiện 
Biên.  

Sau 4 năm ñầu tư trồng và chăm sóc, nếu ñạt tiêu chuẩn thành rừng thì chuyển 
sang khoán bảo vệ rừng và ñược hưởng mức 200.000 ñồng/ha/năm. 

+ Trồng rừng sản xuất ñược hỗ trợ 5 triệu ñồng/ha; thực hiện theo Quy ñịnh tại 
Quyết ñịnh số 1048/Qð-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ðiện Biên về việc phê duyệt suất ñầu tư hỗ trợ trồng rừng sản xuất theo Nghị Quyết 
30a của Chính Phủ. 

c) Tiêu chí xác ñịnh thành rừng thực hiện theo Quyết ñịnh số 46/2007/Qð-
BNN ngày 28/5/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy ñịnh về việc xác ñịnh rừng 
trồng, rừng khoanh nuôi thành rừng. 

3. Hỗ trợ gạo ñối với hộ nghèo ở thôn, bản nhận khoán chăm sóc, bảo vệ 
rừng và hộ nghèo ở các thôn, bản vùng giáp biên giới  

- ðối với hộ nghèo ở thôn, bản nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng: ngoài việc 
ñược hưởng kinh phí hỗ trợ khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng rừng, nếu không tự 
túc ñược lương thực còn ñược trợ cấp 15kg gạo/khẩu/tháng; số tháng ñược trợ cấp 
gạo tối ña không quá 04 tháng/năm (bốn tháng), thời gian thực hiện hỗ trợ tối ña 
không quá 07 năm (bẩy năm). 

- ðối với những hộ nghèo ở các thôn, bản vùng giáp biên giới: trong thời gian 
chưa tự túc ñược lương thực thì ñược hỗ trợ 15 kg gạo/khẩu/tháng; số tháng ñược trợ 
cấp gạo tối ña không quá 03 tháng/năm (ba tháng), thời gian  thực hiện hỗ trợ tối ña 
không quá 07 năm (bẩy năm). 

- Trường hợp hộ gia ñình, cá nhân thuộc cả 2 ñối tượng trên thì ñược lựa chọn 
một mức hỗ trợ cao nhất ñể thực hiện. 

- Thời ñiểm hỗ trợ: Hỗ trợ ñịnh kỳ 2 lần/năm. Tùy thuộc vào thực tế của từng 
ñịa phương, Chủ tịch UBND các huyện xác ñịnh các tháng thực thiếu trong năm ñể 
hỗ trợ cho các hộ gia ñình, cá nhân cho phù hợp. 

- Phương thức hỗ trợ gạo: Cấp trực tiếp bằng gạo theo giá ñược cơ quan Tài 
chính công bố tại thời ñiểm trợ cấp gạo. Giao UBND các huyện trực tiếp chỉ ñạo cấp 
phát, thanh quyết toán vốn theo quy ñịnh. 

4. Nguồn kinh phí hỗ trợ 
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Sử dụng nguồn kinh phí ñược cấp hàng năm thuộc các chương trình, dự án và 
nguồn hỗ trợ theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP cho các huyện nghèo. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND các huyện: Mường Nhé, Mường Ảng, ðiện Biên ðông và Tủa Chùa 
có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, lập dự toán các hạng mục hỗ trợ trong chính sách 
gửi các ngành liên quan thẩm ñịnh trình UBND tỉnh phê duyệt; chủ ñộng phê duyệt, 
tổ chức thực hiện các dự án, chính sách theo phân cấp. 

2. Các Sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 
nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, ñôn ñốc việc thực hiện chính sách của 4 huyện 
nghèo và báo cáo kết quả với UBND tỉnh theo quy ñịnh. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có vấn ñề mới phát sinh, 
ñề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn ñể tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh 
Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở: Kế hoạch và ðầu tư, Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Chủ tịch UBND các 
huyện: Mường Nhé, Mường Ảng, ðiện Biên ðông, Tủa Chùa và Thủ trưởng các cơ 
quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

         Hoàng Văn Nhân 
 

 

 
 


